
(Kèm theo Quyết định số: 42 /2009/QĐ-UBND, ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk)

 Từ  Đến 
I  Phường Đạt Hiếu  
1  Quốc lộ 14  Giáp ranh xã Pơng Drang   Hết ranh giới đất chùa Đạt Hiếu  2,500,000   

 Hết ranh giới đất chùa Đạt Hiếu  Giáp ranh giới phường An Lạc 3,000,000   
2 Đường Trần Hưng Đạo  Giáp phường An Lạc  Cầu RôSy 3,500,000   

3 Đường vào nghĩa địa Tân 
Lập I QL 14 Hết ranh giới đất nhà ông Nguyễn Tuấn 

Hoàng 800,000      
Hết ranh giới đất nhà ông Nguyễn Tuấn 
Hoàng Hết Nghĩa Địa 500,000      

4 Đường đi đập tràn QL 14 Hết ranh giới đất nhà ông Nguyễn Thanh 
Định 800,000      

Hết ranh giới đất nhà ông Nguyễn Thanh 
Định Hết ranh giới đất nhà ông Phạm Tấn 500,000      

5 Đường vào khu B QL 14 Hết ranh giới đất nhà ông Lê Hồng Xuân 800,000      

6 Đường vào khu trung tâm 
phường Từ QL 14  Hết ranh giới đất nhà ông Nguyễn Quang 

Tuyến 1,300,000   

Hết ranh giới đất nhà ông Nguyễn Quang 
Tuyến

Hết ranh giới đất  nhà ông Nguyễn Ngọc 
Song 900,000      

Hết ranh giới đất  nhà ông Nguyễn Ngọc Song Hết ranh giới đất của ông Hạ Quang Nha 500,000      

7 Đường giáp Đạt Hiếu 3, 
Đạt Hiếu 2 QL 14 Hết ranh giới đất nhà ông Nguyễn An Ka 800,000      

Hết ranh giới đất nhà ông Nguyễn An Ka Hết ranh giới đất nhà ông Trần Công Nghệ 500,000      

8 Đường giáp phường An 
Bình QL 14 Hết ranh giới đất nhà ông Nguyễn Thế Vinh 800,000      

Hết ranh giới đất nhà ông Nguyễn Thế Vinh Hết ranh giới đất nhà ông Huỳnh Thế Sa 500,000      
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 Mức giá TT TÊN ĐƯỜNG
ĐOẠN ĐƯỜNG 
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 Từ  Đến 
 Mức giá TT TÊN ĐƯỜNG

ĐOẠN ĐƯỜNG 

9 Đường vào Trường Lê 
Thị Hồng Gấm Từ QL 14  Hết ranh giới đất nhà ông Trần Minh Hoàng     1,500,000 

Hết ranh giới đất nhà ông Trần Minh Hoàng Hết ranh giới đất trường Lê Thị Hồng Gấm 1,100,000   

Hết ranh giới đất trường Lê Thị Hồng Gấm Hết ranh giới đất nhà ông Nguyễn Văn 
Cường 600,000      

11 Đường vào chùa Đạt Hiếu QL 14 Hết ranh giới đất nhà ông Nguyễn Liêu (Hết 
đường) 800,000      

12 Đường vào thôn Đạt Hiếu 
5 QL 14 Hết nhà ông Trần Ngãi (Hết đường) 800,000      

13 Đường vào Đập Hố Đá QL 14 Hết ranh giới đất nhà ông Nguyễn Đức Độ 800,000      
Hết ranh giới đất nhà ông Nguyễn Đức Độ Hết ranh giới đất nhà ông Nguyễn Thái 500,000      

14
Đường vào thôn Đạt Hiếu 
4 (Ngã 3 nhà ông Lê 
Xứng)

QL 14 Nhà bà Lê Thị Hồng (Hết đường) 800,000      

15 Đường vào trung tâm 
thôn Đạt Hiếu 4 QL 14 Hết ranh giới đất nhà ông Hoàng Minh 

Tông 800,000      

Hết ranh giới đất nhà ông Hoàng Minh Tông Hết ranh giới đất nhà ông Biện Lơ 500,000      
Hết ranh giới đất nhà ông Biện Lơ Hết khu dân cư 300,000      

16 Đường vào Cầu Đường QL 14 Hết ranh giới đất nhà bà Phạm Thị Vàng 800,000      
Hết ranh giới đất nhà bà Phạm Thị Vàng Hếtranh giới đất  nhà bà H Lơk Niê 500,000      

17 Đường vào Buôn Klia QL 14 Hết ranh giới đất nhà bà Nguyễn Thị Trang 800,000      
Hết ranh giới đất nhà bà Nguyễn Thị Trang Hết Bến Nước 500,000      

18 Đường vào Sân vườn 
Tính Nên Trần Hưng Đạo

Hết ranh giới đất Nhà hàng sân vườn Tính 
Nên (Giáp đất Công ty Cà phê Buôn Hồ 
chưa bàn giao)

800,000      

19 Đường vào Sân Vận 
Động Trần Hưng Đạo Hết ranh giới Sân Vận Động 800,000      

Hết ranh giới Sân Vận Động Hết ranh giới đất nhà ông Nguyễn Thanh Uý 500,000      
20 Đường tránh đông  Giáp phường An Lạc Đường vào nghĩa trang liệt sĩ 800,000      

Giá đất thị xã Buôn Hồ năm 2010 Trang 2



 Từ  Đến 
 Mức giá TT TÊN ĐƯỜNG

ĐOẠN ĐƯỜNG 

21 Đường tránh tây  Giáp phường An Bình Hết đường 800,000      

22 Các đường song song QL 
14  
 - Dãy đường I  Từ phường An Bình - An lạc Đến giáp xã PơngĐrang,  huyện Krông Búk 800,000      
 - Dãy đường II  Từ phường An Bình - An lạc Đến giáp xã PơngĐrang,  huyện Krông Búk 500,000      

23 Khu vực còn lại 200,000      
II  Phường An Bình 
1  Hùng Vương ( QL 14)  Đường An Dương Vương  Nguyễn Hữu Thọ 4,000,000   

 Nguyễn Hữu Thọ  Đường Nguyễn Trãi  6,000,000   
 Đường Nguyễn Trãi   Đường Hoàng Diệu  9,000,000   
 Đường Hoàng Diệu   Đường Phạm Ngũ Lão 12,000,000 
 Đường Phạm Ngũ Lão  Đường Lê Qúi Đôn  9,000,000   
 Đường Lê Qúi Đôn   Nguyễn Thị Minh Khai  6,000,000   
 Nguyễn Thị Minh Khai   Giáp phường Đạt Hiếu  4,500,000   

2  An Dương Vương Hùng Vương Nguyễn Tất Thành 1,500,000   
Nguyễn Tất Thành Ngã 3 ranh giới P.An Bình  800,000      

3 Nguyễn Đức Cảnh Hùng Vương Nguyễn Tất Thành 1,000,000   
Nguyễn Tất Thành Hết đường 600,000      

4 Nguyễn Hữu Thọ Đầu đường Hết đường 1,000,000   
5 Đường Nguyễn Trãi Hùng Vương Nguyễn Tất Thành 3,500,000   

Nguyễn Tất Thành Phan Chu Trinh 2,200,000   
Phan Chu Trinh Hết đường 1,200,000   

6 Đường Chu Văn An Hùng Vương Hết đường 3,000,000   
7 Đường Quang Trung Hùng Vương Nguyễn Tất Thành 3,500,000   

Nguyễn Tất Thành Phan Chu Trinh 2,200,000   
Phan Chu Trinh Hết đường 1,200,000   

8 Đường Hoàng Diệu Hùng Vương Nguyễn Chí thanh 11,000,000 
Nguyễn Chí thanh Nguyễn Tất Thành  8,500,000   
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 Từ  Đến 
 Mức giá TT TÊN ĐƯỜNG

ĐOẠN ĐƯỜNG 

Nguyễn Tất Thành  Hết ranh giới đất Cty TNHH Trung Dũng 3,500,000   
Hết ranh giới đất Cty TNHH Trung Dũng Hết đường 1,700,000   

9 Đường Phạm Ngũ Lão Hùng Vương Hết đường 10,000,000 

10 Phạm Ngọc Thạch
10 Phạm Ngọc Thạch Hùng Vương Hết đường 5,000,000   
11 Đường Lê Quý Đôn Hùng Vương Nguyễn Tất Thành 3,000,000   

Nguyễn Tất Thành Ngã 3 nhà ông Lê Văn Duyệt 1,800,000   
Ngã 3 nhà ông Lê Văn Duyệt Cầu Bà Tĩnh 1,200,000   
Cầu Bà Tĩnh Hết đường 600,000      

12 Đường Nguyễn Tri 
Phương Đường Hùng Vương Nguyễn Thị Định 1,500,000   

Nguyễn Thị Định Hết đường 800,000      

13 Đường Nguyễn Thị Minh 
Khai Hùng Vương Nguyễn Chí Thanh 2,000,000   

Nguyễn Chí Thanh Hết đường 1,000,000   
14 Đường Phan Đăng Lưu Chu Văn An Phạm Ngũ Lão 2,500,000   
15 Đường Trần Phú Chu Văn An Quang Trung 3,000,000   
16 Đường Nguyễn Chí 

Thanh Bùi Thị Xuân Hoàng Diệu 6,000,000   
Hoàng Diệu Lê Quý Đôn 10,000,000 
Lê Quý Đôn Nguyễn Tri Phương 2,500,000   
Nguyễn Tri Phương Hết đường 1,700,000   

17 Đường Nguyễn Tât 
Thành An Dương Vương Nguyễn Trãi 800,000      

Nguyễn Trãi Đinh Tiên Hoàng 2,000,000   
Đinh Tiên Hoàng Hết đường 4,500,000   

18 Đường Trần Quốc Toản Nguyễn Trãi Hết đường 1,200,000   
19 Đường Lê Lai Nguyễn Trãi Y Jut 1,200,000   
20 Đường Y Jut Nguyễn Tất Thành Hết đường 1,500,000   
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 Từ  Đến 
 Mức giá TT TÊN ĐƯỜNG

ĐOẠN ĐƯỜNG 

21 Đường Bùi Thị Xuân Nguyễn Tất Thành Trần Phú 2,500,000   
22 Đường Ngô Quyền Nguyễn Tất Thành  Nguyễn Chí Thanh 5,500,000   
23 Đường Lê Thị Hồng Gấm Nguyễn Tất Thành  Hết đường 4,000,000   
24 Đường Lê Lợi Nguyễn Tất Thành Phan Chu Trinh 2,000,000   

Phan Chu Trinh Hết đường 1,000,000   
25 Đường Đinh Tiên Hoàng Nguyễn Tất Thành Hết đường 2,000,000   
26 Đường Phan Chu Trinh Nguyễn Trãi Quang Trung 1,500,000   

Quang Trung Hết đường 1,700,000   
27 Đường Nguyễn Thị Định Lê Qúy Đôn Hết đường 1,500,000   
28 Đường giao thông Ngã 3 ranh giới An Bình - Đoàn Kết Hết ranh giới đất nhà ông Phạm Duy Mỹ 300,000      
29 Khu vực còn lại 200,000      
III  Phường An Lạc 
1  Đường Hùng Vương   Đường Phan Đình Phùng  Nguyễn Văn Cừ 4,000,000   

 Nguyễn Văn Cừ  Đường Nơ Trang Lơng  6,000,000   
 Đường Nơ Trang Lơng   Đường  Trần Hưng Đạo  9,000,000   
 Đường  Trần Hưng Đạo   Đường Võ Thị Sáu  12,000,000 
 Đường Võ Thị Sáu   Đường Nguyễn Đình Chiểu  9,000,000   
 Đường Nguyễn Đình Chiểu   Đường Nguyễn Du  6,000,000   
 Đường Nguyễn Du   Giáp phường Đạt Hiếu 4,500,000   

2  Đường Phan Bội Châu   Đường Trần Hưng Đạo   Đường Nguyễn Đình Chiểu  3,000,000   
 Đường Nguyễn Đình Chiểu   Đường Nguyễn Bỉnh khiêm  1,800,000   
 Đường Nguyễn Bỉnh khiêm   Giáp ranh phường Đạt Hiếu 1,000,000   

3  Đường Nguyễn Du  Đường Hùng Vương   Đường Phan Bội Châu  1,500,000   
 Đường Phan Bội Châu   Hết đường  800,000      

4  Nguyễn Bỉnh Khiêm  Đường Hùng Vương   Đường Phan Bội Châu  1,500,000   
 Đường Phan Bội Châu   Hết đường  1,000,000   

5  Trần Đại Nghĩa  Đường Hùng Vương   Đường Phan Bội Châu  1,500,000   
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 Từ  Đến 
 Mức giá TT TÊN ĐƯỜNG

ĐOẠN ĐƯỜNG 

 Đường Phan Bội Châu   Hết đường  1,000,000   
6  Nguyễn Viết Xuân   Đường Nguyễn Đình Chiểu   Đường Nguyễn Bỉnh khiêm  1,500,000   

 Đường Nguyễn Bỉnh khiêm   Hết đường  1,200,000   
7  Nguyễn Văn Trỗi   Đường Nguyễn Đình Chiểu   Đường Nguyễn Bỉnh khiêm  1,300,000   

 Đường Nguyễn Bỉnh khiêm   Hết đường  1,000,000   
8  Nguyễn Đình Chiểu   Đường Hùng Vương   Đường Phan Bội Châu  3,000,000   

 Đường Phan Bội Châu   Hết đường  1,800,000   
9  Kim Đồng   Đường Trần Hưng Đạo   Hết đường  3,000,000   

10  Võ Thị Sáu   Đường Hùng Vương   Hết đường  2,500,000   

11  Trần Hưng Đạo   Đường Hùng Vương   Đường Kim Đồng (phía Nam); Phan Bội 
Châu (phía Bắc) 12,000,000 

 Đường Kim Đồng (phía Nam); Phan Bội 
Châu (phía Bắc) 

 Đầu HTX An Lạc (phía Bắc); Đầu nhà bà 
Cảnh (phía Nam) 9,000,000   

 Đầu HTX An Lạc (phía Bắc); Đầu nhà bà 
Cảnh (phía Nam)  Giáp phường Đạt Hiếu  6,000,000   

 Giáp phường Đạt Hiếu   Đầu Cầu RôSy 3,500,000   
12  Hai Bà Trưng   Đường Trần Hưng Đạo   Đường Lê Duẫn  3,500,000   

 Đường Lê Duẫn   Đường Nơ Trang Lơng 2,000,000   
13  Lê Duẫn   Đường Tôn Thất Tùng   Đường Lê Hồng Phong  2,000,000   

 Đường Lê Hồng Phong   Hết đường  2,500,000   
14  Lê Hồng Phong   Đường Hùng Vương  Lê Duẩn 3,000,000   
15  Phạm Văn Đồng   Đường Lê Duẫn   Nơ Trang Lơng 2,000,000   
16  Ama Khê  Đường Hùng Vương  Hết đường  2,500,000   
17  Tôn Thất Tùng   Đường Hùng Vương  Hết đường  2,500,000   
18  Nơ Trang Lơng  Đường Hùng Vương   Đường Lý Tự Trọng 3,500,000   

 Đường Lý Tự Trọng  Hết ranh giới đất nhà ông Y Ôm Niê 1,500,000   
 Hết ranh giới đất nhà ông Y Ôm Niê  Trường THCS Lý Thường Kiệt  800,000      
 Trường THCS Lý Thường Kiệt   Đầu Cầu Buôn Tring  400,000      
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 Từ  Đến 
 Mức giá TT TÊN ĐƯỜNG

ĐOẠN ĐƯỜNG 

19  Huỳnh Thúc Kháng   Đường Phan Đình Phùng  Hết đường  1,000,000   
20  Lý Tự Trọng  Đường Nơ Trang Lơng  Đường Nguyễn Văn Cừ 1,500,000   

 Đường Nguyễn Văn Cừ  Hết đường  800,000      
21  Nguyễn Văn Cừ   Đường Hùng Vương   Đường Nguyễn Trung Trực  1,800,000   

 Đường Nguyễn Trung Trực   Hết đường  1,500,000   
22  Nguyễn Trung Trực   Đường Nguyễn Văn Cừ  Đường Phan Đình Phùng  1,500,000   

 Đường Phan Đình Phùng   Hết đường  1,000,000   
23  Trần Cao Vân   Đường Hùng Vương   Đường Huỳnh Thúc Kháng  1,500,000   

 Đường Huỳnh Thúc Kháng   Hết đường  800,000      
24  Phan Đình Phùng  Đường Hùng Vương   Đường Nguyyễn Trung Trực 1,000,000   

25
 02 trục đường song song 
đường Nguyễn Văn Trỗi 
về phía Đông 

 Nguyễn Đình Chiểu  Hết đường  600,000      

26  Khu vực còn lại  200,000      
IV Phường Thiện An

1  Đường Hùng Vương ( 
QL14) Giáp ranh phường Thống Nhất  

Đường vào thôn 12/3  phường Đoàn Kết 
(phía Tây); Đầu nhà ông Nguyễn Viết Sáu 
(phía Đông)

1,500,000   

Đường vào thôn 12/3 (phía Tây); Đầu nhà 
ông Nguyễn Viết Sáu (phía Đông)

Đường vào P.Đoàn Kết (phía Tây); Đầu nhà 
Thi hành án (phía Đông) 2,000,000   

Đường vào P.Đoàn Kết (phía Tây); Đầu nhà 
Thi hành án (phía Đông)

Đường chùa Thiện An (phía Đông); Đầu 
thửa đất nhà Ông Dũng (phía Tây) 2,500,000   

Đường chùa Thiện An (phía Đông); Đầu thửa 
đất nhà Ông Dũng (phía Tây)

Hết ranh giới đất đất ông Tính - bà Huệ 
(Cửa hàng nội thất Tính Huệ, phía Đông); 
Đường An Dương Vương (phía Tây)

3,000,000   

Hết ranh giới đất đất ông Tính - bà Huệ (Cửa 
hàng nội thất Tính Huệ, phía Đông); Đường 
An Dương Vương (phía Tây)

Đường Phan Đình Phùng 4,000,000   
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 Từ  Đến 
 Mức giá TT TÊN ĐƯỜNG

ĐOẠN ĐƯỜNG 

2 Đường vào thôn 12/3 
P.Đoàn Kết Đầu đường giáp QL 14  Giáp ranh giới Phường Đòan Kết 600,000      

3 Đường An Dương Vương Đầu đường giáp đường Hùng Vương Đường Nguyễn Tất Thành 1,500,000   
Đường Nguyễn Tất Thành Giáp ranh phường Đoàn Kết 800,000      

4 Đường vào chùa Thiện 
An Đầu đường giáp đường Hùng Vương Hết ranh giới đất nhà ông Nguyệt (Trường 

Trưng Vương) 1,000,000   

Hết ranh giới đất nhà ông Nguyệt (Trường 
Trưng Vương) Trụ sở thôn Đồng Tiến 600,000      

5 Đường Thôn Đồng Tâm Đầu ranh giới đất nhà ông Trần Kim Lê (Giáp 
phường An Lạc) Trụ sở thôn Đồng Tâm 400,000      

6 02 Đường bên hông 
trường Ngô Mây 

Đầu đường phía Bắc ( giáp Đường Hùng 
Vương) Đến hết nhà bà Đoan 600,000      

Đầu đường phía Nam (giáp Hùng Vương) Đến hết nhà ông Biển 600,000      

7
Đường Nguyễn Trung 
Trực Ngã 3 Phan Đình Phùng Sau đất chùa Thiện An 1,000,000   

8 Khu vực còn lại 200,000      
V Phường Đoàn Kết 
1 Đường GT liên phường 

Giáp Thiện An (Đường An Dương Vương) Ngã 3 nhà ông Đức 800,000      
2 Khu vực 12/3

Đầu cầu  12/3 Cổng thôn văn hoá 12/3II 300,000      
Cổng thôn văn hoá 12/3II Ngã 3 Ân Mỹ II (Đại lý ông Phong ) 200,000      

3 Khu vực Ân Mỹ Cổng thôn văn hoá Ân Mỹ I Ngã 3 thôn Ân Mỹ I (nhà ông Phương ) 250,000      
Đầu cầu Ân Mỹ Ngã 3 Ân Mỹ II Nhà (Đại lý ông Phong) 150,000      
Nhà ông Lắm (Ân Mỹ I ) Nhà ông Nguyễn Hương Thơm  200,000      

4 Khu vực Nhơn Bình Cầu bà Tiên Nhà ông Lắm ( Ân Mỹ I ) 300,000      
Ngã 4 Trường THCS Trần Phú Trụ sở thôn Ân Mỹ I 200,000      

5 Khu vực còn lại 120,000      
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 Từ  Đến 
 Mức giá TT TÊN ĐƯỜNG

ĐOẠN ĐƯỜNG 

VI  Phường Thống Nhất 
1 Quốc lộ 14 Trụ sở UBND P.Thống Nhất   Giáp phường Bình Tân 1,600,000   

UBND P.Thống Nhất   
Đầu ranh giới đất nhà bà Trần Thanh Linh 
(phía Tây); Đầu nhà ông Cường chồng bà 
Thu (phía Đông)

1,600,000   

Đầu ranh giới đất nhà bà Trần Thanh Linh 
(phía Tây); Đầu nhà ông Cường chồng bà Thu 
(phía Đông)

Giáp phường Thiện An 1,200,000   

2
Các đường giao với QL 
14  QL 14 QL 14 + 50m 800,000      

QL 14 > 50m QL 14 + 100m 700,000      
QL 14 > 100m QL 14 + 250m 550,000      
QL 14 > 250m Hết khu dân cư 300,000      

34 Các khu vực còn lại 150,000      
VII  Phường Bình Tân 

1 Quốc lộ 14 Đầu Cầu Hà Lan Đường vào thôn quyết Tiến 2; Đầu nhà bà 
Hoàng Thị Mỹ 1,800,000   

Đường vào thôn quyết Tiến 2; Đầu nhà bầ 
Hoàng Thị Mỹ 

Hết ranh giới đất Nhà thờ Vinh Quang ; Ngã 
3 nhà ông Nguyễn Ngọc Nam 1,500,000   

Hết ranh giới đất Nhà thờ Vinh Quang ; Ngã 
3 nhà ông Nguyễn Ngọc Nam Hết Phường Bình Tân (Đèo Hà Lan) 1,000,000   

2 Đường vào chợ QL 14 Hết khu vực Chợ (hết nhà ông Võ Đức 
Toàn) 1,200,000   

Hết khu vực Chợ (hết nhà ông Võ Đức Toàn) Hết ranh giới đất nhà ông Đoàn Đăng Huấn 400,000      
Hết ranh giới đất nhà ông Đoàn Đăng Huấn Hết khu dân cư 200,000      

3
Các đường giao với QL 
14 QL 14 QL 14 + 100m 600,000      

QL 14 > 100m QL 14 + 200m 400,000      
QL 14 > 200m Hết khu dân cư 200,000      

4 Khu vực còn lại 120,000      
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 Từ  Đến 
 Mức giá TT TÊN ĐƯỜNG

ĐOẠN ĐƯỜNG 

VIII  Xã CưBao 

1 Quốc lộ 14 Ngã 3 đường vào xã Bình Thuận (Giáp ranh 
giới phường Bình Tân)

Ngã 3 nhà ông Điền đường vào đập Ea 
Kram 800,000      

Ngã 3 nhà ông Điền đường vào đập Ea Kram Ngã 3 nhà thờ công chính Cư Bao 1,100,000   
Ngã 3 nhà thờ công chính Cư Bao Ngã 3 nhà ông Thành, ông Tứ 1,200,000   

 Ngã 3 nhà ông Thành, ông Tứ Giáp ranh giới huyện CưMgar (cống) 1,000,000   
2 Đường vào Buôn Gram QL 14 Ngã tư nhà ông Long 300,000      

Ngã tư nhà ông Long Ngã 3 nhà ông Cao Đình Phương 200,000      
3 Đường vào đập EaKram QL 14 Ngã 4 nhà ông Đường 300,000      

Ngã 4 nhà ông Đường Ngã 3 nhà bà Trần Thị Thảo 200,000      
4  Đường đi Bình Hoà   Ngã 3 QL 14   Hết ranh giới đất trường Nguyễn Văn Trỗi 700,000      

 Hết ranh giới đất trường Nguyễn Văn Trỗi  Ngã 4 trước cổng thôn Sơn Lộc 2 300,000      
 Ngã 4 trước cổng thôn Sơn Lộc 2  Ngã 3 đường vào nhà bà Phiến - Sơn Lộc 3 250,000      
 Ngã 3 đường vào nhà bà Phiến - Sơn Lộc 3  Ngã ba nhà bà Bùi Thị Liên thôn 8 200,000      

5 800,000      
6  Khu vực còn lại  120,000      

IX  Xã Bình Thuận 
1  Đường vào trung tâm  xã QL 14  Đầu ranh giới đất nhà thờ Mân Côi 700,000      

 Đầu ranh giới đất nhà thờ Mân Côi  Ngã tư Bình Thành  800,000      
Ngã tư Bình Thành  Hết ranh giới đất cây xăng Thịnh Phong 800,000      
 Hết ranh giới đất cây xăng Thịnh Phong Hết ranh giới đất nhà bà Phan Thị Ngành 400,000      

2  Khu vực ngã 4 Bình 
Thành Ngã 4 Bình Thành (về hướng Bắc)  Hết ranh giới đất nhà ông Nguyễn Bá 

Phụng        400,000 

 Hết ranh giới đất nhà ông Nguyễn Bá Phụng Đường vào thôn Bình Thành 1        300,000 
  Ngã 4 Bình Thành (về hướng Đông) Hết ranh giới đất nhà ông Văn Đức Nghĩa        400,000 
3 Khu vực ngã 4 Bình Hòa Ngã 4 Bình Hòa (về hướng Đông) Hết Sân Vận Động của xã 800,000      

Hết Sân Vận Động của xã Hết ranh giới đất  nhà bà Khiêm 500,000      
Ngã 4 Bình Hòa (về hướng Tây) Hết ranh giới đất nhà bà Đặng Thị Huệ 500,000      

 Các đường bao quanh chợ xã Cư Bao 
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 Từ  Đến 
 Mức giá TT TÊN ĐƯỜNG

ĐOẠN ĐƯỜNG 

Hết nhà bà Đặng Thị Huệ Đầu buôn Jút        400,000 
Ngã 4 Bình Hòa (về hướng Nam) Hết ranh giới đất  nhà ông Nguyễn Hữu 

Chín        250,000 

Hết ranh giới đất  nhà ông Nguyễn Hữu Chín Hết ranh giới đất nhà ông Nguyễn Hữu 
Quang 200,000      

Ngã 3 vào đập EaPhê Hết ranh giới đất nhà ông Phạm Văn Tuấn        150,000 
4 Khu vực Bình Thành Ngã 3 vào thôn Bình Thành IV Hết ranh giới đất nhà ông Trần Hợp        150,000 

Ngã 3 vào thôn Bình Thành III Hết ranh giới đất nhà ông Nguyễn Quang 
Thiên        150,000 

Ngã 3 vào thôn Bình Thành II Hết ranh giới đất nhà ông Trần Văn Hà        200,000 
Ngã 3 vào thôn Bình Thành I Hết ranh giới đất  nhà ông Phạm Bảo        150,000 

5 Khu vực Bình Minh Ngã 3 Bình Minh 5 Hết ranh giới đất nhà ông Mai Văn Kim        150,000 
Ngã 3 Bình Minh 3 Hết ranh giới đất Chùa Phổ Tế        150,000 

6 Khu vực còn lại 120,000      
X  Xã EaSiên    
1  Tuyến trung tâm xã Cổng chào thôn 1A Ngã 5 trung tâm xã Ea Siên 300,000      

Ngã 5 trung tâm xã Ea Siên  Trường tiểu học Tô Hiệu  250,000      
2  Tuyến đường vào TT xã  Từ cầu suối đục   Đến cổng chào Thôn 1A 200,000      
  200,000      
3  Tuyến thôn 5, thôn 2a;2b  Ngã 4 ông Pai  Hết xã EaSiên  120,000      
4  Tuyến trục chính thôn 3  Cổng chào thôn 3  Công chào thôn 4B 100,000      
5  Tuyến  thôn 7  Cổng chào thôn 7  Trụ sở thôn 7 100,000      

6
 Tuyến đường Buôn Lung 
2  Cống buôn ĐLung 2  Cầu suối đục 100,000      

7  Đường đi thôn 6A; 6B  Ngã 3 đi buôn Trang   Hết ranh giới đất nhà ông Đẩy 100,000      
8  Khu vực còn lại  60,000        

XI   Xã EaBlang 

1
 Đường GT trục chính 
vào xã EaBlang 

Các tuyến đường nhựa trung tâm cụm xã EaSiên
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 Từ  Đến 
 Mức giá TT TÊN ĐƯỜNG

ĐOẠN ĐƯỜNG 

 Đầu cầu Buôn Tring  Hết ranh giới đất cây xăng Nhà ông Minh 350,000      
Hết ranh giới đất cây xăng Nhà ông Minh  Hết ranh giới đất  vườn nhà bà H Nin Mlô 800,000      

 Hết ranh giới đất  vườn nhà bà H Nin Mlô  Giáp ranh giới xã EaSiên  250,000      
 Ngã 3 đi xã EaBLang và EaĐrông   Đầu trụ sở Thôn Đông Xuân  800,000      
 Đầu trụ sở Thôn Đông Xuân   Giáp ranh giới xã EaĐrông  300,000      

2  Khu vực Chợ   
 Đường bao quanh chợ  400,000      

3
 Đường Trần Hưng Đạo 
kéo dài 

 Cầu RôSy  Giáp xã Tân Lập huyện Krông Búk  2,000,000   
4  Khu vực còn lại  120,000      

XII  Xã EaĐrông 
1  Trục đường 2C  

Trung tâm UBND xã EaĐrông Đầu ranh giới đất nhà ông Y Hum Niê        500,000 
Đầu ranh giới đất nhà ông Y Hum Niê Ngã 3 Trường Tiểu Học NơTrangLơng        300,000 
Ngã 3 Trường Tiểu Học NơTrangLơng Hết ranh giới đất nhà ông AmaRueng        300,000 
Hết ranh giới đất nhà ông AmaRueng Hết ranh giới đất nhà ông Y Ngé Niê        240,000 
Hết ranh giới đất nhà ông Y Ngé Niê Nông trường 49 xã Phú Xuân Kr.Năng        300,000 
Trung tâm UBND xã Đầu Trường Tiểu học Trần Quốc Toản        500,000 
Trường Tiểu học Trần Quốc Toản Ngã 3 Ama Luin 300,000      
Ngã 3 Ama Luin Gíap xã EaBLang 240,000      
Ngã 3 Ama Luin Giáp EaHồ - Krông Năng 120,000      

2 Khu vực còn lại  80,000        
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